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Tóm tắt: Dựa vào kết quả phân tích mẫu Cánh cứng ở nước trưởng thành thu thập trong 2 đợt điều 
tra thực địa vào tháng 9/2015 và tháng 8/2016 tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam, đã xác 
định được 34 loài thuộc 26 giống, 8 họ. Trong đó, có 5 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt 
Nam là Macronychus reticulatus Kodada, Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus punctipennis 
Sharp, Porrorhynchus marginatus Laporte và Laccobius senguptai Gentili. Trong số 8 họ thu được 
tại khu vực nghiên cứu, họ Elmidae có số lượng loài nhiều nhất với 8 loài, tiếp đến là họ 
Hydrophilidae và Gyrinidae với 7 loài, họ Dytiscidae với 6 loài, họ Dryopidae với 3 loài và các họ 
Chrysomelidae, Staphylinidae, Heteroceridae có số lượng loài ít nhất với 1 loài mỗi họ. Đây là 
những dẫn liệu bước đầu về thành phần loài Cánh cứng tại khu vực tỉnh Quảng Nam. 

Từ khóa: Cánh cứng ở nước, Quảng Nam. 

1. Đặt vấn đề  

Bộ Cánh cứng (Coleoptera) được xem như 
là nhóm côn trùng có số lượng loài lớn nhất với 
ước tính khoảng 400.000 loài [1], chiếm 40% 
tổng số loài côn trùng đã biết. Bộ Cánh cứng là 
nhóm côn trùng phát triển qua biến thái hoàn 
toàn, vòng đời bao gồm 4 giai đoạn: trứng, ấu 
trùng, nhộng, trưởng thành. Cánh cứng ở nước 
sống một phần hoặc toàn bộ các giai đoạn trong 
vòng đời ở môi trường nước. Nhóm Cánh cứng 
ở nước cũng có mức độ đa dạng cao, đặc biệt là 
ở các khu vực nhiệt đới. Tại Việt Nam, các 
nghiên cứu còn tản mạn, chỉ tập trung vào một 
số taxon như các nghiên cứu của Delève (1968) 
về họ Dryopidae và Elmidae [2], của Sato 
(1972)về Dytiscidae và Noteridae [3] hoặc chỉ 
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được liệt kê trong các nghiên cứu về quần xã 
côn trùng nước [4]. Bởi vậy việc nghiên cứu sự 
đa dạng của nhóm Cánh cứng ở nước tại các khu 
vực của Việt Nam là điều cần thiết. Tỉnh Quảng 
Nam là khu vực có độ đa dạng sinh học cao của 
Việt Nam nhưng vẫn chưa có nghiên cứu riêng 
biệt nào về thành phần loài Cánh cứng ở nước 
được công bố tại khu vực này. Dựa trên việc phân 
tích các mẫu vật thu được vào năm 2015 và 2016, 
bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thành 
phần loài Cánh cứng ở nước tại một số thuỷ vực 
thuộc tỉnh Quảng Nam. Đây là những dẫn liệu 
bước đầu về thành phần loài bộ Cánh cứng ở 
nước tại khu vực tỉnh Quảng Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu của nghiên cứu này 
là các cá thể trưởng thành của Cánh cứng ở 
nước, được thu trong 2 đợt khảo sát thực địa tại 
một số khu vực của tỉnh Quảng Nam: 

Đợt 1: từ 18/9/2015 tới 28/9/2015 với 29 
điểm thu mẫu tại các khu vực Rừng phòng hộ 
(RPH) Đắk Mi (8 điểm), Khu bảo tồn thiên 
nhiên (KBTTN) Ngọc Linh (15 điểm) và Khu 
bảo tồn (KBT) Voi (6 điểm), tỉnh Quảng Nam. 

Đợt 2: từ 13/8/2016 tới 16/8/2016 tại 30 
điểm thu mẫu tập trung trong khu Di tích 
(KDT) Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy 
Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu ngoài tự nhiên: 
Tiến trình thu mẫu được thực hiện theo phương 
pháp của McCafferty (1981). Dụng cụ thu mẫu 
là vợt ao (Pond net) và vợt cầm tay (Hand net), 
việc thu mẫu được thực hiện ở cả nơi nước 
chảy, nước tĩnh, ven bờ, xung quanh các cây 
thủy sinh, những vùng đất ẩm ướt hoặc những 
hốc nước đọng lại gần suối. Khi thu mẫu, dùng 
vợt đưa qua các đám cỏ, bụi cây nhỏ ven bờ 
hoặc các đám lá trôi nổi trên bề mặt nước. Đối 
với một số loài sống bám vào các tảng đá, dùng 
phương pháp đạp nước ở nền suối hoặc nhấc 
các tảng đá lên tìm kiếm, ở những vùng nước 
nhỏ hoặc dòng chảy hẹp thì việc thu mẫu được 
thực hiện bằng vợt cầm tay. Mẫu bắt được phải 
nhanh chóng cho vào lọ đựng vì mẫu vật của 
một số loài có thế bay khỏi mặt lưới. Mẫu sau 
khi thu được bảo quản ngay trong cồn 90% tại 
thực địa và được đem về lưu trữ tại Bộ môn 
Động vật không xương sống, Khoa Sinh học, 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
ĐHQGHN. 

Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí 
nghiệm: Mẫu vật được làm sạch, loại bỏ rác, 
cho ra khay. Dùng panh nhặt riêng các cá thể 
Cánh cứng trưởng thành, sau đó bảo quản trong 
cồn 70% và tiến hành phân tích dựa trên tài liệu 
phân loại đã được công bố của Delève (1968), 
Sato (1972), Čiampor & Kodada (1998),… 
[2, 3, 5-14]. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

Kết quả định loại Cánh cứng ở nước tại khu 
vực nghiên cứu bước đầu đã xác định được 34 
loài thuộc 26 giống, 8 họ. Trong đó có 5 loài 
lần đầu tiên ghi nhận cho khu hệ động vật Việt 
Nam là Macronychus reticulatus Kodada, 
Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus 
punctipennis Sharp, Porrorhynchus marginatus 
Laporte và Laccobius senguptai Gentili. Loài 
Macronychus reticulatus trước đây được xác 
định có phân bố ở phía nam Trung Quốc và Lào 
[5]. Loài Gyrinus distinctus có phân bố rộng, 
được ghi nhận ở Ấn Độ [6], Châu Âu, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Đảo Sip, Israel, Sudan, Ai Cập, Li - Băng, 
Syria, Iran, Iraq, Trung Á (Central Asia), 
Afghanistan, Mông Cổ, Trung Quốc [7]. Loài 
Porrorhynchus marginatus đã từng được ghi 
nhận tại Trung Quốc, Ấn Độ, đảo Java [8]. Loài 
Orectochilus punctipennis trước đây được ghi 
nhận tại Nhật Bản, phía đông Siberia, Trung Quốc 
[7]. Loài Laccobius senguptai đã từng được ghi 
nhận tại Châu Âu, miền nam Liên Bang Xô Viết 
(Southern USSR) và Myanmar [9]. 

Kết quả nghiên cứu thành phần loài Cánh 
cứng ở nước tại khu vực nghiên cứu được trình 
bày trong Bảng 1. 

Do tài liệu về phânloại và mẫu vật so sánh 
còn hạn chế nên trong số 34 loài chỉ có 12 loài 
xác định được tên loài, 21 loài còn lại mới chỉ 
xác định được đến bậc giống, một loài xác định 
đến bậc họ (Chrysomelidae). Trong những 
nghiên cứu tiếp theo, cần tiếp tục so sánh và đối 
chiếu thêm với các tài liệu phân loại và mẫu vật 
liên quan để có thể xác định chính xác tên loài 
của các nhóm loài nói trên. 

Cấu trúc thành phần các bậc phân loại của 
Cánh cứng ở nước tại khu vực nghiên cứu được 
trình bày trong Bảng 2. 

Trong số 8 họ thu được tại khu vực nghiên 
cứu, họ Elmidae có số lượng loài lớn nhất là 8 
loài chiếm 23,5%. Đây cũng là họ có số giống 
lớn nhất với 8 giống chiếm 30,8%. Các giống 
được định danh trong nghiên cứu này đều là 
những giống phổ biến, có phân bố rộng và 
thường tìm thấy ở nơi nước chảy [10]. 
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Bảng 1. Thành phần loài Cánh cứng ở nước tại một số thủy vực tỉnh Quảng Nam 

STT Taxon 
RPH  
Đắk Mi 

KBTTN 
Ngọc Linh 

KBTVoi 
KDT 
Mỹ Sơn 

 I. Chrysomelidae     

1 Chrysomelidae (1 loài)    + 

 II. Dryopidae     

2 Helichus haraldi Kodada & Jäch, 1995  +   

3 Parahelichus granulosus Delève, 1974    + 

4 Elmomorphus sp. +    

 III. Dytiscidae     

5 Hydroglyphus sp.    + 

6 Hydrovatus sp.   +  

7 Laccophilus sp.1    + 

8 Laccophilus sp.2    + 

9 Laccophilus sp.3  +   

10 Laccophilus sp.4 +    

 IV. Elmidae     

11 Eonychus sp.  +   

12 Graphelmis sp. +    

13 Grouvellinus sp.  +   

14 Indosolus sp. +   + 

15 Macronychus reticulatus Kodada, 1998 *    + 

16 Ordobrevia sp. +    

17 Stenelmis sp. + +  + 

18 Zaitzevia sp.  +   

 V. Gyrinidae     

19 Gyrinus distinctus Aubé, 1838 *  +   

20 Gyrinus sp. +    

21 Orectochilus punctipennis Sharp, 1884 *  +   

22 Orectochilus schillhammeri Mazzoldi, 1998 +    

23 Orectochilus villosus Müller, 1776  +   

24 Orectochilus sp. + +  + 

25 Porrorhynchus marginatus Laporte, 1835 * +    

 VI. Heteroceridae     

26 Heterocerus sp.    + 

 VII. Hydrophilidae     

27 Berosus incretus Orchymont, 1937    + 
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STT Taxon 
RPH  
Đắk Mi 

KBTTN 
Ngọc Linh 

KBTVoi 
KDT 
Mỹ Sơn 

28 Berosus sp.    + 

29 Chasmogenus abnormalis Sharp, 1890 +    

30 Cymbiodyta sp.    + 

31 Enochrus isotae Hebauer, 1981    + 

32 Laccobius senguptai Gentili, 1979 * + + + + 

33 Pelthydrus sp.    + 

 VIII. Staphylinidae     

34 Carpelimus sp.    + 

Chú thích: + Có mặt; * ghi nhận mới cho Việt Nam 

Bảng 2. Cấu trúc thành phần loài Cánh cứng ở nước tại một số thủy vực thuộc tỉnh Quảng Nam 

STT Họ Số giống Tỷ lệ (%) Số loài Tỷ lệ (%) 

1 Chrysomelidae 1 3,8 1 2,9 

2 Dryopidae 3 11,5 3 8,8 

3 Dytiscidae 3 11,5 6 17,6 

4 Elmidae 8 30,8 8 23,5 

5 Gyrinidae 3 11,5 7 20,6 

6 Heteroceridae 1 3,8 1 2,9 

7 Hydrophilidae 6 23,1 7 20,6 

8 Staphylinidae 1 3,8 1 2,9 

 Tổng 29 100,0 34 100,0 
k 

Họ Hydrophilidae và Gyrinidae cùng có 7 
loài chiếm 20,6%. Tuy cùng số lượng loài 
nhưng số lượng giống của họ Hydrophilidae (6 
giống) gấp đôi số lượng giống của họ Gyrinidae 
(3 giống). 

Họ Dytiscidae có số lượng loài xếp thứ 3 
với 6 loài thuộc 3 giống. Trong đó giống 
Laccophilus có 4 loài, còn 2 giống 
Hydroglyphus và Hydrovatus, mỗi giống có 1 
loài. Các loài thuộc giống Laccophilus thu được 
ở nơi nước chảy, dưới các tảng đá lớn. Giống 
này tương đối phổ biến tại khu vực nghiên cứu, 
mẫu vật thu được ở RPH Đắk Mi, KBTTN 
Ngọc Linh và KDT Mỹ Sơn. Giống 
Hydroglyphus chỉ thu được ở KDT Mỹ Sơn và 
giống Hydrovatus chỉ thu được ở KBT Voi. 

Họ Dryopidae thu được 3 loài thuộc 3 giống 
với hai loài đã xác định được tên khoa học là 
Parahelichus granulosus và Helichus haraldi. 
Trong đó Parahelichus granulosus là loài duy 
nhất thuộc giống Parahelichus có phân bố tại 
vùng Đông Phương (Oriental region), đã được 
ghi nhận tại Việt Nam [11]. 

Họ Chrysomelidae, Staphylinidae, 
Heteroceridae có số lượng loài ít nhất với 1 loài 
thuộc 1 giống mỗi họ, chiếm tỉ lệ lần lượt là 
2,9% và 3,8%. Bên cạnh đó, họ Staphylinidae 
và họ Chrysomelidae đều là những họ có số 
lượng loài lớn nhưng ít được biết đến, nghiên 
cứu về nhóm này chưa nhiều [10] nên tài liệu 
phân loại còn hạn chế.  
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4. Kết luận 

Dựa trên kết quả phân tích các mẫu vật đã 
thu được tại RPH Đắk Mi, KBTTN Ngọc Linh, 
KBT Voi và KDT Mỹ Sơn thuộc tỉnh Quảng 
Nam, bước đầu đã xác đinh được 34 loài thuộc 
26 giống, 8 họ Cánh cứng ở nước. Trong đó, có 
5 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam 
là Macronychus reticulatus Kodada, Gyrinus 
distinctus Aubé, Orectochilus punctipennis 
Sharp, Porrorhynchus marginatus Laporte và 
Laccobius senguptai Gentili. Trong số 8 họ 
Cánh cứng ở nước tại khu vực nghiên cứu, họ 
Elmidae có số lượng loài nhiều nhất với 8 loài, 
tiếp đến là họ Hydrophilidae và Gyrinidaevới 7 
loài, họ Dytiscidaevới 6 loài, họ Dryopidae với 
3 loài và họ Chrysomelidae, Staphylinidae, 
Heteroceridae có số lượng loài ít nhất với 1 loài 
mỗi họ. Đây là dẫn liệu bước đầu về thành phần 
loài Cánh cứng ở nước tại khu vực tỉnh Quảng 
Nam. Cần tiếp tục nghiên cứu để có được dẫn 
liệu đầy đủ hơn về thành phần loài Cánh cứng ở 
nước tại khu vực này. 

Lời cảm ơn  

Nghiên cứu này dựa trên mẫu vật thu thập 
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gắn với phát triển bền vững Khu di tích Mỹ 
Sơn, tỉnh Quảng Nam", mã số: ĐTĐL.CN-
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Species Composition of the Water Beetles  
(Insecta: Coleoptera) in some Water Bodies  

of Quang Nam Province 

Nguyen Thi Thu Ha, Vu Thi Hoa Dua, Tran Anh Duc 
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334 Nguyen Trai, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam 

Abstract: The species composition of water beetles (order Coleoptera) was investigated in Quang 
Nam province, including Dak Mi ProtectedForest, Ngoc Linh Nature Reserve, the Species 
Conservation Area for Elephant, and My Son Sanctuary. Based on samples collected in 2015 and 
2015, 34 species belonging to 26 genera and eight families were identified. Of these, five were first 
records for Vietnam, Porrorhynchus marginatus Laporte, Gyrinus distinctus Aubé, Orectochilus 
punctipennis Sharp, Macronychus reticulatus Kodada, and Laccobius senguptai Gentili. Among eight 
families found in the area, the family Elmidae was the most diverse with eight species, Hydrophilidae 
and Gyrinidae with seven species, Dytiscidae with six species, Dryopidae with three species and three 
families Chrysomelidae, Staphylinidae, Heteroceridae each with only onespecies respectively. This the 
first and preliminary data on the water beetle fauna of Quang Nam province. 

Keywords: Coleoptera, water beetles, Quang Nam province. 


